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Phật giáo Trung Quốc từ hơn nửa thế kỷ nay cũng cần phải dùng quan điểm lịch
sử hiện đại để nghiên cứu thêm và trình bày rộng hơn...

Phật giáo Trung Quốc từ hơn nửa thế kỷ nay cũng
cần phải dùng quan điểm lịch sử hiện đại để
nghiên cứu thêm và trình bày rộng hơn trong các
nghiên cứu sau. Trong giới hạn cuốn sách này, chỉ
xin giới thiệu sơ lược Phật giáo mấy chục năm
gần đây trong bốn chương cuối cùng về tình hình
tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và
Ma Cao.

LỜI MỞ ĐẦU

Nhận sự phân công của chư tôn đức lãnh đạo hội đồng học viện giảng dạy bộ
môn Lịch sử Phật giáo Trung Quốc và lịch sử tông phái Phật giáo Trung Quốc.

Chúng con cố gắng sưu tầm tư liệu, chỉnh lý, dịch thuật, biên soạn để có được
tư liệu làm y cứ phục vụ cho công việc giảng dạy truyền bá kiến thức đạt được
chất lượng mà hội đồng lãnh đạo Học viện yêu cầu.

Trong thời gian đến, chúng con rất mong được đón nhận sự chỉ dạy của chư tôn
đức, sự góp ý của các bậc thức giả và các tăng ni sinh để hoàn chỉnh hơn nữa
cho lần tái bản sau.

Sự nghiệp giáo dục tăng già là cả một sự nghiệp lớn lao, kiên trì và bền bỉ. Tăng
tài là nền tảng phát triển vững chắc của giáo hội và sự nghiệp hoằng dương
chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Mỗi sự đóng góp của bản thân chúng ta chỉ là
hạt cát nhỏ bé nhưng rất cần trong sự nghiệp chung to lớn ấy!
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Chùa Vĩnh Nghiêm Xứ Thanh Mùa Phật Đản PL.2561 - DL.2017 Thích
Giải Hiền khể thủ
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1. Tính chất Phật giáo

Phật giáo là tôn giáo phát nguồn từ Ấn Độ cổ đại, luận về tính chất thì Phật giáo
không phải là tôn giáo “nhất thần giáo” tôn thờ một thần cụ thể, cũng không
phải là “đa thần giáo” tế lễ đủ các thần trong trời đất tự nhiên. Tuy có nền tảng
từ Bà-la-môn giáo của người Ấn Độ cổ, song Phật giáo đích thực là tôn giáo có
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nhiều điểm đặc biệt do Thế tôn Thích Ca sáng lập vào khoảng thế kỷ thứ VI
trước công nguyên.

Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia làm Sa-môn, trải qua 6 năm tu hành khổ hạnh thiền
định, sau cùng chứng đạo dưới cội Bồ Đề trở thành Phật-đà (người giác ngộ).
Phật-đà căn cứ vào sự thể nghiệm của chính mình để nói pháp môn Duyên Khởi,
được rất nhiều người ủng hộ và quy y, những người trong số đó tiến thêm một
bậc xuất gia chuyên niệm tu hành học đạo dần hình thành tổ chức giáo đoàn
Phật giáo (Tăng Già).

Do đó, hình thành nên Tam bảo là Phật-đà, Đạt-ma (pháp), Tăng-già; hoàn thiện
hình thái tôn giáo của đạo Phật và cũng mang tính chất xã hội. Phật-đà trở
thành đối tượng tín ngưỡng của Phật giáo, Pháp bảo trở thành nội dung của tín
ngưỡng, và Tăng bảo trở thành tập thể những vị xuất gia tín ngưỡng Phật giáo
và tiếp tục khai triển các hoạt động xã hội. Dần dần phát triển trở thành tôn
giáo Đông phương được nhiều dân tộc ở Á Châu quy y, tín phụng.

Phật giáo ngày nay trở thành một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới, cùng với
Cơ Đốc giáo của Jesus và Islam giáo của Muhammad sáng lập. Nhưng luận về
bản chất thì Phật giáo khác so với tinh thần “con của chúa trời” như Jesus hay
“nhất thần giáo” như Muhammad sứ giả của A-la; Phật giáo chủ trương người
người đều có thể thành Phật, nên là tôn giáo mang tính chất vô thần.

2. Sử Phật giáo dưới nhãn quan địa lý khu vực

Lịch sử Phật giáo từ lúc phát nguồn ở Ấn Độ rồi lưu truyền trở thành tôn giáo
của người Á Châu, tính đến nay đã có hơn 2.500 năm lịch sử. Tương đối với
vòng văn hóa Cơ Đốc giáo ở Âu Mỹ và vòng văn hóa Islam ở Trung Đông, thì
trung tâm Châu Á đại lục rộng lớn hình thành nên vòng văn hóa Phật giáo ở
phương Đông.

Phật giáo coi Phật, Pháp, Tăng – Tam bảo là đối tượng chủ thể để triển khai các
hoạt động tôn giáo, không giống với các thể chế xã hội của các địa vực và dân
tộc Á Châu khác nhau, nên đối với việc phân chia địa vực đồng thời phân tích kĩ
lưỡng và đánh giá tỉ mỉ là việc làm cần thiết và tất yếu. Do đó, cuốn “Lịch sử
Phật giáo” này, có chú ý đến khía cạnh khu vực địa lý văn hóa rồi phân chia
từng giai đoạn thời gian để trình thuật lịch sử phát triển Phật giáo.

Ở Ấn Độ tức lấy lịch sử Phật giáo cổ đại làm vấn đề trung tâm để trình bày về
sự hưng khởi của Phật giáo tại Ấn Độ. Ở Trung Quốc, lấy lịch sử Phật giáo thời
trung kỳ làm trung tâm mà trình bày về quá trình lưu truyền Phật giáo ở các
vùng để hình thành nên vòng văn hóa Phật giáo rộng lớn tại Châu Á.
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Ở Nhật Bản, tuy cũng tương tự như thời trung kỳ Phật giáo truyền đến Nhật
Bản, nhưng Phật giáo được truyền bá tại các khu vực ở Á Châu là bởi các xã hội
của các dân tộc tiếp nhận và thẩm thấu tùy theo từng địa vực, dần dần gánh
vác trách nhiệm phát triển Phật giáo thời cận thế.

Phật giáo truyền từ Ấn Độ đến các nước Á Châu, trở thành quá trình lịch sử phát
triển. Ví dụ như ở Nhật Bản: Phật giáo hưng khởi tại Ấn Độ, Trung Quốc đóng vai
trò truyền bá, Nhật Bản tiếp nhận Phật giáo qua thẩm thấu của Trung Quốc.
Phật giáo khi mới truyền vào Trung Quốc vào khoảng 500 sau khi đức Thế Tôn
nhập diệt, Phật giáo truyền đến Nhật Bản cũng phát sinh vào khoảng 500 lần
thứ hai.

Như vậy, Phật giáo truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc, sau đến Nhật Bản có
khoảng cách khoảng 1000 năm, do đó nếu nói tiếp nhận Phật giáo nguyên
trạng như thời Thế Tôn tại thế là điều không thể có. Trải qua dòng chảy ở mỗi
vùng, lại có khoảng cách cả nghìn năm phát triển, biến đổi; nên cũng không thể
bỏ qua được những yếu tố như vấn đề tích lũy, dung hợp, đan xen, giao lưu văn
hóa bên trong đó.

3. Con đường truyền bá Phật giáo

Có hai con đường chủ đạo truyền bá Phật giáo về phía Đông, một là đường bộ
qua Tây Vực và hai là đường biển qua biển Đông. Cả hai con đường đều gắn liền
với vai trò của những thương nhân, thông qua những hoạt động mua bán của
những thương nhân đó đã mang Phật giáo truyền bá vào xã hội nông nghiệp
phương Đông.

4. Sự phân chia niên đại lịch sử Phật giáo

Nghiên cứu lịch sử có thể chia thành: Cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại;
khuynh hướng và tinh thần thời đại không chỉ ở phương diện chính trị và kinh tế
mà còn ở việc nghiên cứu văn hóa và tôn giáo từng thời kỳ.

Lịch sử Phật giáo lấy nghiên cứu Phật giáo làm đối tượng, tiêu điểm của vấn đề
đặt ở mục tiêu nghiên cứu sự phát triển của lịch sử, lấy những hoạt động Phật
giáo của quốc gia, xã hội làm trung tâm; đồng thời đứng trên lập trường coi
trọng tư tưởng Phật giáo và sự phát triển tín ngưỡng để phân chia. Kết hợp
nghiên cứu lịch sử giáo đoàn và lịch sử tư tưởng, giáo lý.

Phật giáo Trung Quốc từ ngày truyền nhập đến nay đã có khoảng 2000 năm
lịch sử, nên tương đối khó để phân định thành các giai đoạn cổ đại, trung đại,
cận đại, hiện đại. Nay tạm chia Phật giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng thời kỳ trước khi
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Đông truyền làm cổ đại. Từ thời Hán về sau đến Trung Hoa Dân Quốc có thể
chia làm hai giai đoạn nhỏ gồm: Từ Vãn Đường, Ngũ Đại cho đến TK X (khoảng
1000 năm) gọi là trung đại; từ thời Bắc Tống về sau đến hết thời Thanh gọi là
cận đại.

Từ thời Lục Triều cho đến Tùy, Đường gọi là thời kỳ quý tộc môn phiệt, do Phật
giáo thời kỳ này được tầng lớp quý tộc tiếp nhận và ủng hộ trước mà được lưu
truyền. Đến thời Tùy Đường tuy đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc nhưng thế
lực của tầng lớp quý tộc vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội nên văn hóa
thời kỳ này đương nhiên mang phong cách quý tộc.

Phật giáo Trung Quốc bắt đầu phát triển trong bối cảnh xã hội như vậy, trong
khoảng 1000 năm đó, nếu chia nhỏ hơn có thể tính đến TK IV là thời kỳ phiên
dịch kinh điển; từ TK V đến TK VI là thời kỳ nghiên cứu; từ TK VII về sau là thời
đại các tông phái nở rộ, nhưng khuynh hướng học vấn thì vẫn chưa rõ ràng.
Cũng ví như quá trình bắt đầu trồng một cái cây theo thứ tự sinh trưởng, khai
hoa để ví với quá trình Phật giáo truyền nhập vào Trung Quốc.

Phật giáo Trung Quốc bắt đầu thành lập vào thời Lục Triều và đạt đỉnh thịnh
vào thời Tùy Đường, nhưng từ thời Vãn Đường đến Ngũ Đại (thời kỳ trung đại
Trung Quốc) thì lại mang theo những đặc điểm như sự suy yếu của tầng lớp quý
tộc, sự lớn mạnh của tầng lớp thứ dân địa phương và sự gia tăng quyền lực
hoàng đế chuyên chế quân chủ trong bối cảnh một xã hội động loạn.

Quyền quân chủ tuyệt đối định đoạn phương thức khoa cử để tuyển chọn quan
lại có sức chi phối rất lớn đối với chính trị và văn hóa thời kỳ cận đại Trung
Quốc. Phật giáo Trung Quốc sau khi tầng lớp quý tộc bị suy yếu thời Vãn
Đường đến Ngũ Đại lại gặp hai cuộc đại pháp nạn Hội Xương và Hiển Đức, lại
phải đối diện với thời đại hoàng đế và quan liêu quân chủ độc tài. Đó là tình
hình phát triển thời cận thế và cũng là kết quả sau thời kỳ nở rộ Tùy Đường.

Trung Nguyên chiến loạn, từ thời Tống về sau chỉ duy có Thiền Tông phát triển
rực rỡ ở vùng Giang Nam, nối tiếp Phật giáo Tùy Đường là sự hưng khởi của
Thiên Thai, Hoa Nghiêm và Luật Tông, dần dần hình thành ba đỉnh Thiền, Giáo,
Luật; rồi phát triển đến thời kỳ dung hợp các tông phái.

Nếu như lấy thời kỳ Nam Bắc triều Đạo giáo và Phật giáo mâu thuẫn đối lập để
so sánh thì thời kỳ Bắc Tống đến Nam Tống – là thời kỳ văn nghệ phục hưng với
sự phát triển mạnh mẽ của Tống học (Tống Nho), chính là thời kỳ mà Phật giáo
và Nho giáo trở nên đối kháng. Phật giáo thời Nguyên, Minh, Thanh mang
khuynh hướng dung hợp các tông phái trong nội bộ Phật giáo; ở bên ngoài thì
hình thành trào lưu dung hợp tam giáo Nho, Phật, Đạo.
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Trong thời cận đại, Nho giáo là học thuyết để phục vụ khoa cử, tuyển chọn quan
lại; Đạo giáo là tôn giáo của tầng lớp thứ dân; Phật giáo dung hòa, thích ứng
trên từ thiên tử, dưới dến bình dân, và được mọi tầng lớp xã hội tiếp nhận. Đó là
một đặc điểm và là khuynh hướng của lịch sử Phật giáo Trung Quốc thời cận
đại.

Cách mạng Tân Hợi năm 1911 thành lập nước Trung Hoa Dân Quốc, đánh dấu
sự diệt vong của triều đình Mãn Thanh, đồng thời cũng thúc đẩy Phật giáo
Trung Quốc hướng đến thời kỳ hiện đại.

Phật giáo Trung Quốc từ hơn nửa thế kỷ nay cũng cần phải dùng quan điểm
lịch sử hiện đại để nghiên cứu thêm và trình bày rộng hơn trong các nghiên cứu
sau. Trong giới hạn cuốn sách này, chỉ xin giới thiệu sơ lược Phật giáo mấy chục
năm gần đây trong bốn chương cuối cùng về tình hình tại Trung Quốc đại lục,
Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao.

Còn nữa.... Tác giả: Thượng tọa TS Thích Giải Hiền soạn dịch Trích sách:
Lịch sử Phật giáo Trung Quốc
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